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PHỤ LỤC: HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐẤT ĐAI VÀ NHU CẦU HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI TẠI TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK RVE

TT
Tên Trạm Y tế Xã, phường, đặc khu Diện tích đất đang quản

lý, sử dụng (m²)

Nhân lực hiện có (bác sĩ,
y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh,

dược, khác...)

Hiện trạng cơ sở vật
chất

Trang thiết bị, dịch
vụ còn thiếu hoặc

cần bổ sung

Nội dung có khả
năng huy động

nguồn lực xã hội

Nhu cầu cụ thể về trang
thiết bị/cơ sở vật chất

Diện tích có thể bố trí
thực hiện (m²)

93

Trạm Y tế xã Đăk Rve Xã Đăk Rve 6.941

Tổng cộng: 20 người.
Bác sỹ: 2: Điều dưỡng:

5: Hộ sinh: 4: Y sỹ: 1Dân
số: 2: Dược: 3: Kỹ thuật
y: 2: Hộ sinh sơ học: 1

Hiện trạng cơ sở vật
chất, đã cũ các máy

móc xuống cấp.

Máy xét nghiệm
sinh hóa, máy huyết
học, máy siêu âm;
Bộ dụng cụ tiểu

phẩu, phẩu thuật;
máy tính, máy in 

Chưa xác định được
nguồn để huy động
nguồn năng lực xã

hội

Cụ thể là trang thiết bị
phục vụ cấp cứu, tiểu

phẩu phẩu thuật: 06 bộ  (
kéo phanh, huyết áp ống
nghe đã cũ ). Trang thiết

bị : Máy tính 06 máy,
máy in 06 máy, máy siêu

âm 01 máy.máy xét
nghiệm sinh hóa 01 máy,

huyết học 01 máy.

Khoảng 200 ( m2) 
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PHỤ LỤC 
GIAO CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT TRỤ SỞ CHO TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK RVE

(Kèm theo Quyết định số    377    /QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của Chủ tịch UBND Xã Đăk Rve)

STT Tên tài sản Loại tài
sản

Diện tích

Năm đưa
vào sử dụng

Nguyên giá
(Đồng)

Giá trị còn lại
đến 31/12/2024

(đồng)

Đơn vị quản lý,
sử dụng Ghi chúDiện tích

xây dựng
nhà (m2)

Diện tích
sàn sử dụng

nhà (m2)

Diện tích
đất (m2)

1 Phòng Khám Đa Khoa Khu vực Đăk Rve 905,00 905,00 5.741,00 2.537.611.438 1.971.662.802

Trạm Y tế xã Đăk
Rve

Đất (Quyền sở hữu đất) 5.741,00 1.894.488.000 1.894.488.000
Nhà 905,00 905,00
Khối kỹ thuật Phòng khám ĐKKV 567,00 567,00 2001 643.123.438 77.174.802
Nhà trạm và lưu bệnh nhân 250,00 250,00 2024
Mái vòm 120,00 120,00 2024
Hố xử lý rác 12,00 12,00 2024
Vườn thuốc nam và khuôn viên trồng cây
xanh 859,00 859,00 2024

Tường rào xây gạch 56,45 56,00 2024
Sân bê tông, bó vỉa 992,00 992,00 2024

2 Trạm Y tế Đăk Pne 250,00 250,00 1.200,00 3.477.581.177 2.655.523.517
Đất (Quyền sở hữu đất) 1.200,00 72.000.000 72.000.000
Nhà và vật kiến trúc trên đất
Nhà trạm lưu bệnh nhân 250,00 250,00 2020 2.095.799.252 1.760.471.372
Vườn thuốc nam 250,00 2020 11.897.756 9.518.204
Giếng khoan 120,00 2020 310.333.513 186.200.109
Sân bê tông 12,00 2020 174.017.165 139.213.733
Cổng, tường rào 859,00 2020 666.205.934 399.723.562
Nhà để xe 56,45 2020 120.821.403 72.492.843
Hố đốt rác 992,00 2020 26.506.154 15.903.694

Tổng cộng 1.155 1.155 6.941 0 6.015.192.615 4.627.186.319
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC  TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK RVE

STT Họ và tên Sinh ngày/
tháng/ năm Quê quán Số căn cước công

dân Chức vụ
Mã ngạch/chức

danh nghề
nghiệp

Phòng ban, đơn
vị công tác Đơn vị công tác Mã cán bộ Chuyên môn

1 Đinh Văn Hùng 01/06/1986 Xã Ba Động- Tỉnh
Quảng Ngãi

062086000509 Phó giám
đốc V.08.01.03

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.079 Bác sỹ

2 Chu Thị Thu Hiền 27/06/1983 Xã Vật Lại- Hà Nội 001183038650 Nhân
viên V.08.01.03

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.080 Bác sỹ

3 Doãn Đình Sử 14/08/1979 Giao Hoà
- Ninh Bình

036079010744 Nhân
viên

V.08.05.12 Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.081 Điều dưỡng

4 Nguyễn Thị Vân 12/12/1982 Kiến Xương, Hưng
Yên

062182000351 Nhân
viên V.08.05.13

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.082 Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Hồng 23/09/1975 Thành  Sen, Hà
Tĩnh

042175002667 Nhân
viên V.08.05.13

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.091 Điều dưỡng

6 Đặng Thị  Xuân Thu 02/06/1993 Núi Thành, Đà
Nẵng

060193001016 Nhân
viên V.08.05.13

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34-060193001016 Điều dưỡng

7 Lục Đình Hậu 08/06/1974 Thọ Xuân-Thanh
Hoá

038074013595 Nhân
viên

V.08.05.13 Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.033 Điều dưỡng

8 Lương Thị Kim Huệ 23/07/1976 Duy Tiên
 -Ninh Bình

035176004134 Nhân
viên V.08.06.16

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.090 Hộ sinh

9 Đặng Thị Thanh 14/04/1979  Phường hoa lư-
 Ninh Bình

038179014336 Nhân
viên V.08.06.16

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.18.000.080 Hộ sinh

10 Trần Thị Mai 08/10/1986 Nguyệt Đức, Phú
Thọ

026186007787 Nhân
viên V.08.06.16

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.083 Hộ sinh

11 Phan Thị Nga 03/03/1994 Phường Mỹ
Thượng, TP Huế

064194001091 Nhân
viên V.08.06.16

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.050 Hộ sinh

12 Đoàn Thị Tố Trân 05/10/1987 Quảng Điền, TP
Huế

066187001491 Nhân
viên V.08.03.07

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.089 Y sỹ

13 Ngô Thị Hà 17/10/1987 Trường Lưu, Hà
tĩnh

042187003311 Nhân
viên

V.08.10.29 Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.094 dân số

14 Trần Thị Huyền 19/05/1986 Đức Thịnh, Hà
Tĩnh

042186002785 Nhân
viên V.08.10.29 

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.087 dân số

15 Bùi Thị Nhàn 12/06/1990 Diên Hà, Hưng Yên 062190006403 Nhân
viên V.08.08.23 

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.084 dược

16 Nguyễn Thị Thảo 06/02/1987 Yên Trường -
Thanh Hóa

062187001080 Nhân
viên V.08.08.23 

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.095 dược

17 Nguyễn Khắc Điệp 14/02/1987 Đông Lĩnh, Thanh
Hóa

038087023768 Nhân
viên

V.08.08.23 Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.025 dược

18 Nguyễn Thành Công 30/10/1980 Thái bình, Hưng
Yên

034080011385 Nhân
viên

V.08.07.19 Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.026 kỹ thuật y
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19 Y Mai 14/11/1990 Đăk Kôi, Quảng
Ngãi

062190000528 Nhân
viên V.08.07.19 

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.088 kỹ thuật y

20 Cao Thị Long 20/03/1973 Kỳ  Anh- Hà Tĩnh 042173001862 Nhân
viên 16,298

Trạm y tế xã
Đăk Rve

Trạm y tế xã
Đăk Rve

H34.16.17.000.036 hộ sinh sơ học

DANH SÁCH NÀY CÓ 20 NGƯỜI TRONG ĐÓ CHUYÊN MÔN CỤ THỂ NHƯ SAU
Chuyên môn số lượng
Bác sỹ 2
Điều dưỡng 5
Hộ sinh 4
Y sỹ 1
Dân số 2
Dược 3
Kỹ thuật y 2
Hộ sinh sơ học 1
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